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TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ X

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÀO CAI


	ĐỀ THI MÔN SINH HỌC

KHỐI: 11

(Thời gian: 180’ không kể thời gian giao đề)

(Đề thi gồm 10 câu in trong 03 trang)


Câu 1 (2 điểm) Trao đổi nước và dinh dưỡng khoáng
a. Nhiều nghiên cứu cho thấy rất nhiều loài thực vật có rễ nấm. Vậy rễ nấm là gì? Rễ nấm có vai trò gì đối với cây? Chúng có những dạng chủ yếu nào?

b. Những loài thực vật sống ở sa mạc có đặc điểm thích nghi với điều kiện môi trường khô hạn như thế nào?
Câu 2 (3 điểm) Quang hợp và hô hấp
a. Trong một thí nghiệm, người ta cho các tinh thể axit ascorbic là một chất khử mạnh vào một ống nghiệm chứa dung dịch methyl đỏ là một chất ôxi hóa mạnh (có màu đỏ khi ở trạng thái bão hòa và không màu khi ở trạng thái khử) đến mức bão hòa thì thấy dung dịch vẫn có màu đỏ. Tuy nhiên, nếu cho thêm một lượng vừa phải clorophin vừa tách khỏi lá vào ống nghiệm và đặt ống nghiệm dưới ánh sáng thì màu đỏ biến mất và xuất hiện màu xanh lục.

- Hãy giải thích kết quả thí nghiệm?

- Nêu ý nghĩa của thí nghiệm này?
b. Hô hấp sáng là gì? Nó tiêu hao bao nhiêu % chất hữu cơ mà cây quang hợp được ? Tại sao đều không có hô hấp sáng, nhưng thực vật C4  có năng suất cao còn thực vật CAM có năng suất thấp hơn?
Câu 3 (2 điểm) Sinh trưởng và phát triển ở thực vật
a. Tại sao tán lá cây lại có cấu trúc hình tháp? 
b. Thế nào là thực vật thường xanh? Thực vật thường xanh rụng lá vào mùa nào trong năm?

c. Hãy trình bày vai trò của ánh sáng đỏ và hồng ngoại chiếu bổ sung vào đêm dài tới sự ra hoa của cây ngày ngắn và cây ngày dài.
Câu 4 (1 điểm) Sinh sản ở thực vật

a. Vì sao một số cây hoa lưỡng tính vẫn phải thụ phấn nhờ côn trùng? Cây thụ phấn nhờ gió có đặc điểm gì?
b. Chất dinh dưỡng để ống phấn nảy mầm, sinh trưởng và phát triển được lấy từ đâu? Nếu như hoa có vòi nhụy ngắn hơn thì ống phấn dễ dàng tìm đến túi phôi hơn. Vậy hãy nêu một cách giải thích tại sao những vòi nhụy dài vẫn được tiến hóa chọn lọc ở phần lớn thực vật có hoa?
Câu 5 (2 điểm) (cảm ứng ở thực vật + thực hành sinh lý thực vật)
a. Trình bày vai trò của auxin và ion K+ trong cảm ứng của thực vật?
b. Người ta giữ khoai tây một tuần trong không khí sạch, sau đó giữ một tuần trong nitơ sạch rồi lại giữ một tuần trong không khí sạch. Lượng CO2 giải phóng ra trong thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị. Em hãy giải thích kết quả thí nghiệm.
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Câu 6 (2 điểm) Tiêu hóa và hô hấp ở động vật

a. Người “không dung nạp lactozo” thiếu lactaza - một enzim phân hủy lactozo trong sữa. Kết quả, họ đôi khi bị chuột rút hoặc tiêu chảy khi uống sản phẩm sữa. Giả sử người như thế ăn sữa chua chứa vi khuẩn sản xuất lactozo. Tại sao ăn sữa chua chỉ giảm nhẹ triệu chứng tạm thời một cách tốt nhất?

b. Ở người, khi thở ra áp suất trong khoang màng phổi là -4. Tại sao khi hít vào thì áp suất  trong khoang màng phổi lại là -7? 
Khi tràn dịch màng phổi làm mất áp lực âm trong khoang màng phổi thì thể tích phổi, dung tích sống, nhịp thở thay đổi như thế nào? Giải thích.
Câu 7 (2 điểm) Tuần hoàn

a. - Đúng hay sai khi cho rằng hoạt động của hệ tuần hoàn ở cá kém hiệu quả hơn so với hoạt động của hệ tuần hoàn kép của lưỡng cư ? Giải thích ?

- Điểm khác nhau cơ bản về hoạt động của hệ tuần hoàn ở ếch khi chúng sống trên cạn và ở dưới nước?

b. Lượng hêmôglôbin trong máu của động vật có xương sống ở nước phụ thuộc vào nhiệt độ của nước nơi chúng sống. Đường cong nào của đồ thị dưới đây mô tả đúng sự biến đổi này? Giải thích.
Câu 8 (2 điểm) Cảm ứng ở động vật
a. Ở một số người già, người ta vẫn thấy hiện tượng hình thành thêm các nơron mới. Có thể giải thích do ở những người này các tế bào thần kinh vẫn còn khả năng phân chia hay không? Tại sao?

b. Tại sao khi đi xe ôtô, để hạn chế say xe người ta lại uống thuốc chống nôn?
Câu 9 (2 điểm) Sinh trưởng, phát triển + bài tiết

a. Quá trình phát triển ở động vật gồm những giai đoạn nào? Nêu đặc điểm của mỗi giai đoạn.

b. Tại sao những người bị tiểu đường lại thường tiểu tiện nhiều?
Câu 10 (2 điểm) Sinh sản ở động vật

a. Khi thụ tinh chỉ cần 1 tinh trùng kết hợp với 1 trứng nhưng vì sao để thụ tinh được cần có nhiều tinh trùng? Những bệnh lây qua đường tình dục (bệnh lậu) có thể làm viêm phúc mạc ở nữ, nhưng không gây viêm ở nam. Vì sao?
b. Sự hình thành thể cực có vai trò gì trong quá trình sinh trứng?


-------------------------------Hết-----------------------------
 Ghi chú:


* Thí sinh không sử dụng tài liệu.

* Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.                                    GV ra đề: Chử Thị Bích Việt
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	TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ X

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÀO CAI


	ĐỀ THI MÔN SINH HỌC

KHỐI: 11

(Thời gian: 180’ không kể thời gian giao đề)

(HDC đề thi gồm 10 câu in trong 11 trang)


Câu 1 (2 điểm) Trao đổi nước và dinh dưỡng khoáng
a. Nhiều nghiên cứu cho thấy rất nhiều loài thực vật có rễ nấm. Vậy rễ nấm là gì? Rễ nấm có vai trò gì đối với cây? Chúng có những dạng chủ yếu nào?

b. Những loài thực vật sống ở sa mạc có đặc điểm thích nghi với điều kiện môi trường khô hạn như thế nào?

Hướng dẫn chấm:

	Nội dung
	Điểm

	a. 

- Rễ nấm là dạng cộng sinh tương hỗ giữa rễ và nấm.

- Trong mối quan hệ đó, cây chủ thường xuyên cung cấp đường cho nấm;  trong khi đó nấm có tác dụng: 

+ Làm tăng diện tích bề mặt để hấp thụ nước, photphat và các chất khoáng khác hấp thụ từ đất cho cây.

+ Tiết các nhân tố sinh trưởng kích thích rễ sinh trưởng và phân nhánh cũng như tiết các chất kháng sinh có tác dụng bảo vệ cây khỏi các tác nhân gây bệnh trong đất.

- Có 2 dạng rễ nấm chủ yếu: ngoại rễ nấm và nội rễ nấm.

+ Ngoại rễ nấm: áo của hệ sợi nấm bao lấy rễ. Sợi nấm cũng xuyên vào các khoảng ngoại bào của vỏ rễ tạo diện tích bề mặt rộng cho sự trao đổi chất dinh dưỡng giữa nấm và cây chủ của nó.

+ Nội rễ nấm: không tạo áo xung quanh rễ mà xuyên vào rễ phân nhánh tạo ra các rễ mút ở thành tế bào nhưng không vào màng sinh chất của tế bào bên trong vỏ.
	0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

	b. Đặc điểm thích nghi với môi trường sa mạc:

- Hình thái:

     + Rễ đâm sâu, lan rộng 
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hút được nước.

     + Hạn chế thoát hơi nước: Thân, lá mọng nước; tầng cutin dày; lá biến thành gai; lá ít khí khổng và chìm sâu trong biểu bì.

- Sinh lí:

     + Quang hợp theo chu trình CAM.

     + Khí khổng đóng ban ngày, mở vào ban đêm.

+ Có chu kỳ sống ngắn.
	0.25

0.25


Câu 2 (3 điểm) Quang hợp và hô hấp

a. Trong một thí nghiệm, người ta cho các tinh thể axit ascorbic là một chất khử mạnh vào một ống nghiệm chứa dung dịch methyl đỏ là một chất ôxi hóa mạnh (có màu đỏ khi ở trạng thái bão hòa và không màu khi ở trạng thái khử) đến mức bão hòa thì thấy dung dịch vẫn có màu đỏ. Tuy nhiên, nếu cho thêm một lượng vừa phải clorophin vừa tách khỏi lá vào ống nghiệm và đặt ống nghiệm dưới ánh sáng thì màu đỏ biến mất và xuất hiện màu xanh lục.

- Hãy giải thích kết quả thí nghiệm?

- Nêu ý nghĩa của thí nghiệm này?
b. Hô hấp sáng là gì? Nó tiêu hao bao nhiêu % chất hữu cơ mà cây quang hợp được ? Tại sao đều không có hô hấp sáng, nhưng thực vật C4  có năng suất cao còn thực vật CAM có năng suất thấp hơn?
Hướng dẫn chấm

	Nội dung
	Điểm

	a. 

* Giải thích kết quả thí nghiệm:

- AH là một chất khử mạnh còn MR là chất ôxi hóa mạnh nên thế năng ôxi hóa khử rất xa nhau.

   Do đó khi trộn hai chất vào với nhau điện tử không thể chuyển từ AH đến MR được nên MR vẫn ở trạng thái ôxi hóa và có màu đỏ. 

- Khi cho clorophin vào và nó được kích thích bởi ánh sáng nên có chức năng truyền điện tử từ AH đến MR làm cho MR bị khử mất màu để lộ màu xanh của clorophin. 

* Ý nghĩa của thí nghiệm:

- Giúp xác định khả năng hoạt động của các sắc tố quang hợp thông qua đó đánh giá khả năng quang hợp của lá cây (xác định trên cơ sở đo thời gian chuyển màu từ đỏ sang lục). 

- Minh họa sự cần thiết của chuỗi truyền điện tử trong quá trình chuyển hóa. 
	0.25

0.25

0.5

0.5

0.5

	b. 

- Hô hấp sáng là quá trình hô hấp thường xảy ra ở thực vật C3 trong điều kiện cường độ ánh sáng mạnh, nồng độ CO2 thấp, nồng độ O2 cao. 

Khi đó enzim rubisco thể hiện đặc tính oxi hóa, xúc tác quá trình oxi hóa sản phẩm quang hợp  nhưng không tạo ATP mà chỉ tạo ra CO2 và một vài axit amin.

- Hô hấp sáng tiêu hao 50% sản lượng hữu cơ cây tổng hợp được nên hiệu suất quang hợp của thực vật C3 thấp hơn thực vật C4.
- Thực vật CAM mặc dù không có hô hấp sáng nhưng lại sử dụng sản phẩm cuối cùng của quá trình quang hợp tích lũy dưới dạng tinh bột làm nguyên liệu tái tạo chất nhận CO2 của chu trình CAM, do vậy làm giảm chất hữu cơ tích lũy trong cây ( năng suất thấp
	0.25

0.25

0.25

0.25


Câu 3 (2 điểm) Sinh trưởng và phát triển ở thực vật
a. Tại sao tán lá cây lại có cấu trúc hình tháp? 
b. Thế nào là thực vật thường xanh? Thực vật thường xanh rụng lá vào mùa nào trong năm?

c. Hãy trình bày vai trò của ánh sáng đỏ và hồng ngoại chiếu bổ sung vào đêm dài tới sự ra hoa của cây ngày ngắn và cây ngày dài.

Hướng dẫn chấm:

	Nội dung
	Điểm

	a. 

- Tán cây có cấu trúc hình tháp là do tác động của tỉ lệ auxin/xitokinin ở trong cây: Auxin được vận chuyển từ đỉnh chồi xuống dưới, càng gần ngọn nồng độ auxin càng lớn, càng xa ngọn nồng độ auxin giảm dần.

   Như vậy, tỉ lệ auxin/xitokinin sẽ giảm dần từ  ngọn xuống dưới, làm cho chồi bên ở phía dưới sinh trưởng tốt hơn.

- Ngoài ra các cành phía dưới được hình thành sớm hơn nên sinh trưởng được nhiều hơn phía trên.
	0.25

0.25

	b. 

- Thực vật thường xanh là những thực vật có lá xanh qua mùa đông tới mùa hè năm sau hoặc qua nhiều năm. Phần lớn các cây nhiệt đới là các cây thường xanh, chúng được phân biệt với các cây rụng lá vào mùa đông ở vùng ôn đới.

- Cây thường xanh rụng lá quanh năm (rụng các lá già).
	0.25

0.25

	c.

- Ánh sáng đỏ (R) và hồng ngoại (FR) chiếu bổ sung vào đêm dài có vai trò ảnh hưởng đến sự ra hoa của cây ngày ngắn và cây ngày dài.

- Nếu chiếu xen kẽ, bổ sung 2 loại thì lần chiếu cuối cùng có ý nghĩa và hiệu quả hơn cả. Ví dụ trong đêm dài chiếu bổ sung:

                                 1.R........................................cây ngày dài ra hoa.

                                  R-FR....................................cây ngày ngắn ra hoa

                                  R-FR-R.................................cây ngày dài ra hoa.

                                  R-FR-FR..............................cây ngày ngắn ra hoa

- Trong đêm dài chiếu bổ sung ánh sáng đỏ làm cho cây ngày dài ra hoa, trái lại nếu chiếu bổ sung ánh sáng hồng ngoại làm cây ngày ngắn ra hoa.
	0.25

0.25

0.25

0.25


Câu 4 (1 điểm) Sinh sản ở thực vật

a. Vì sao một số cây hoa lưỡng tính vẫn phải thụ phấn nhờ côn trùng? 

Cây thụ phấn nhờ gió có đặc điểm gì?
b. Chất dinh dưỡng để ống phấn nảy mầm, sinh trưởng và phát triển được lấy từ đâu?

Nếu như hoa có vòi nhụy ngắn hơn thì ống phấn dễ dàng tìm đến túi phôi hơn. Vậy hãy nêu một cách giải thích tại sao những vòi nhụy dài vẫn được tiến hóa chọn lọc ở phần lớn thực vật có hoa?

Hướng dẫn chấm
	Nội dung
	Điểm

	a. 

- Một số cây hoa lưỡng tính vẫn phải thụ phấn nhờ côn trùng vì thời gian chín của nhị và nhụy không trùng nhau.

- Đặc điểm của cây thụ phấn nhờ gió:

     + Hoa nhỏ, không có màu sặc sỡ.

     + Nhị dài với bao phấn nhô ra khỏi hoa.

     + Núm nhụy phân nhánh nhiều và có nhiều lông có tác dụng dễ hứng hạt phấn trong gió.

     + Hạt phấn nhỏ, bề mặt xù xì để dễ bám vào núm nhụy.
	0.25

0.25

	b.

- Ban đầu chất dinh dưỡng được lấy từ chất dự trữ sẳn có trong hạt phấn, nhờ đó ống phấn nảy mầm. Ống phấn khi đã phát triển sẽ tiết ra enzim làm tiêu hoá tế bào bao quanh vòi nhuỵ và bầu để cung cấp chất dinh dưỡng cho sự sinh trưởng của ống phấn.

- Vì vòi nhụy cái dài giúp loại trừ những hạt phấn có cấu trúc di truyền yếu kém hơn và không có khả năng mọc dài ống phấn ra được.
	0.25

0.25


Câu 5 (2 điểm) (cảm ứng ở thực vật + thực hành sinh lý thực vật)

a. Trình bày vai trò của auxin và ion K+ trong cảm ứng của thực vật?

b. Người ta giữ khoai tây một tuần trong không khí sạch, sau đó giữ một tuần trong nitơ sạch rồi lại giữ một tuần trong không khí sạch. Lượng CO2 giải phóng ra trong thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị.
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Em hãy giải thích kết quả thí nghiệm.

Hướng dẫn chấm:
	Nội dung
	Điểm

	a. 

* Vai trò của auxin:

- Kích thích phân chia và kéo dài tế bào.

- Sự phân bố không đồng đều của auxin đã tạo nên tính hướng sáng và hướng đất:

       + Ngọn cây hướng sáng dương, phía khuất sáng auxin nhiều làm tế bào kéo dài ( ngọn cây cong về phía ánh sáng.

       + Rễ cây hướng sáng âm, mặt trên lượng auxin thích hợp (ít) làm tế bào rễ kéo dài ( rễ cong xuống.

* Vai trò của ion K+:

- Gây hiện tượng cụp lá ở cây trinh nữ: khi va chạm, K+ ra khỏi không bào gây mất nước ở thể gối ( lá cụp.

- Gây đóng mở khí khổng:

       + Ion K+ trong tế bào khí khổng tăng ( hút nước ( khí khổng mở.

       + Ion K+ trong tế bào khí khổng giảm ( mất nước ( khí khổng đóng.
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	b.

- Trong tuần thứ nhất: quá trình hô hấp của khoai diễn ra bình thường theo quá trình hô hấp hiếu khí. Lượng CO2 thoát ra ổn định.

- Trong tuần thứ hai: khoai tây được giữ trong nitơ sạch, quá trình hô hấp hiếu khí bị ức chế. Tuy nhiên trong giai đoạn đầu còn một ít oxi hòa tan trong gian bào. Hai quá trình hô hấp hiếu khí và yếm khí xảy ra đồng thời → lượng CO2 ít và giảm nhanh. Giai đoạn sau, oxi hoàn toàn hết chỉ xảy ra quá trình hô hấp yếm khí tạo ra axit lactic không tạo ra CO2.

Trong điều kiện yếm khí, con đường dẫn truyền electron bị ức chế và việc cung cấp NAD+ ban đầu của tế bào nhanh chóng bị dùng hết, NADH thường nhường electron cho chất dẫn xuất của pyruvic để hình thành axit lactic nhờ đó giải phóng NAD+.

Do sự quay vòng của NAD+ nên axit pyruvic từ quá trình đường phân được chuyển thành axit lactic. Nhưng quá trình này làm mất năng lượng đáng kể, do đó tế bào kị khí dùng nhiều glucozo và tạo ra lượng lớn axit lactic.

- Trong tuần thứ 3: Trong không khí sạch, các mô có oxi sẽ đẩy mạnh oxi hóa các axit lactic chuyển thành axit pyruvic tham gia vào chu trình Creb. Do đó có sự tăng cao hàm lượng CO2 thải ra ở đầu tuần thứ 3, sau đó quá trình hô hấp hiếu khí diễn ra bình thường → lượng CO2 ổn định trở lại.
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Câu 6 (2 điểm) Tiêu hóa và hô hấp ở động vật

a. Người “không dung nạp lactozo” thiếu lactaza - một enzim phân hủy lactozo trong sữa. Kết quả, họ đôi khi bị chuột rút hoặc tiêu chảy khi uống sản phẩm sữa. Giả sử người như thế ăn sữa chua chứa vi khuẩn sản xuất lactozo. Tại sao ăn sữa chua chỉ giảm nhẹ triệu chứng tạm thời một cách tốt nhất?

b. Ở người, khi thở ra áp suất trong khoang màng phổi là -4. Tại sao khi hít vào thì áp suất  trong khoang màng phổi lại là -7? 

Khi tràn dịch màng phổi làm mất áp lực âm trong khoang màng phổi thì thể tích phổi, dung tích sống, nhịp thở thay đổi như thế nào? Giải thích.

Hướng dẫn chấm:

	Nội dung
	Điểm

	a. 

- Để điều trị bằng sữa chua có hiệu quả thì vi khuẩn trong sữa chua phải lập được mối quan hệ cộng sinh với ruột non - nơi các đường đôi được phân giải thành đường đơn để cơ thể có thể hấp thu được. 

- Các điều kiện trong ruột non có thể rất khác biệt với điều kiện trong môi trường nuôi cấy vi khuẩn của sữa chua. 

  Vì thế vi khuẩn có thể bị giết chết trước khi chúng tới ruột non hoặc chúng có thể không sinh trưởng đủ lượng lớn để hỗ trợ cho sự tiêu hóa.
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	b.

- Khi thở ra cơ hô hấp giãn, lồng ngực giãn ra trước khi phổi giãn do vậy thể tích khoang màng phổi tăng lên, tăng áp suất âm.

- Khi dịch tràn màng phổi làm mất lực âm trong khoang màng phổi. 

  Khi đó do tính đàn hồi phổi co nhỏ lại dẫn đến thể tích phổi giảm.

- Phổi co lại không còn khả năng co giãn như trước nữa nên dung tích sống giảm.

- Phổi co nhỏ lại dẫn đếm giảm thông khí và trao đổi khí ở phổi, giảm O2 và tăng lượng CO2 trong máu tác động trực tiếp và gián tiếp lên trung khu hô hấp làm tăng nhịp thở.
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Câu 7 (2 điểm) Tuần hoàn

a. - Đúng hay sai khi cho rằng hoạt động của hệ tuần hoàn ở cá kém hiệu quả hơn so với hoạt động của hệ tuần hoàn kép của lưỡng cư ? Giải thích ?

- Điểm khác nhau cơ bản về hoạt động của hệ tuần hoàn ở ếch khi chúng sống trên cạn và ở dưới nước?

b. Lượng hêmôglôbin trong máu của động vật có xương sống ở nước phụ thuộc vào nhiệt độ của nước nơi chúng sống. Đường cong nào của đồ thị dưới đây mô tả đúng sự biến đổi này? Giải thích.

Hướng dẫn chấm:

	Nội dung
	Điểm

	a. 

- Sai. Vì cá hoạt động rất tốt với vòng tuần hoàn đơn, hơn nữa máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi, còn ở lưỡng cư dù có vòng tuần hoàn kép nhưng máu đi nuôi cơ thể là máu pha. 

- Khi ở trên cạn: Một dải hẹp trong tâm thất chuyển hướng phần lớn máu nghèo oxi từ tâm nhĩ phải vào vòng phổi – da và phần lớn máu giàu oxi từ tâm nhĩ trái vào vòng tuần hoàn hệ thống. 

- Khi ở dưới nước, ếch điều chỉnh tuần hoàn của nó với phần lớn các bộ phận dòng máu được ngăn không cho tới phổi (vì lúc đó phổi không hoạt động) mà tới da để trao đổi khí. 
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	b.

- Đường cong b

- Giải thích: Nhiệt độ càng cao thì lượng oxi hòa tan trong nước càng giảm, do đó lượng hêmôglôbin trong máu tăng.
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Câu 8 (2 điểm) Cảm ứng ở động vật
a. Ở một số người già, người ta vẫn thấy hiện tượng hình thành thêm các nơron mới. Có thể giải thích do ở những người này các tế bào thần kinh vẫn còn khả năng phân chia hay không? Tại sao?

b. Tại sao khi đi xe ôtô, để hạn chế say xe người ta lại uống thuốc chống nôn?
Hướng dẫn chấm:

	Nội dung
	Điểm

	a. 

- Ở một số người già, người ta vẫn thấy hiện tượng hình thành thêm các nơron mới. Không thể giải thích là do ở những người này, các tế bào thần kinh vẫn còn khả năng phân chia vì:

Các tế bào thần kinh không có trung thể nên bị mất khả năng phân chia từ khi đứa trẻ sinh ra.
- Các tế bào thần kinh mới được hình thành ở người cao tuổi là do sự phân chia và biệt hóa của một số tế bào gốc vẫn tồn tại ở một vùng dự trữ tế bào gốc phôi.
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	b.
- Nôn là do đi xe bị lắc nhiều 
[image: image4.wmf]®

kích thích cơ quan tiền đình trong ốc tai ( hình thành xung thần kinh đến cơ dạ dày 
[image: image5.wmf]®

 dạ dày co bóp mạnh gây nôn.

- Thuốc chống nôn có cấu trúc như chất trung gian hóa học, theo đường máu tới khe xinap.

Thuốc sẽ kết hợp với các thụ thể trên màng sau xinap làm phong bế màng sau xinap 
[image: image6.wmf]®

 ức chế sự truyền xung thần kinh tới dạ dày 
[image: image7.wmf]®

 không gây nôn nữa.
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Câu 9 (2 điểm) Sinh trưởng, phát triển + bài tiết

a. Quá trình phát triển ở động vật gồm những giai đoạn nào? Nêu đặc điểm của mỗi giai đoạn.

b. Tại sao những người bị tiểu đường lại thường tiểu tiện nhiều?

Hướng dẫn chấm:

	Nội dung
	Điểm

	a. 

Quá trình phát triển của động vật bắt đầu từ khi hợp tử phân bào cho đến khi cơ thể trưởng thành, gồm hai giai đoạn chính: giai đoạn phôi và giai đoạn hậu phôi.

- Giai đoạn phôi: Bắt đầu từ lúc hợp tử phân chia đến khi các cơ quan của cơ thể hình thành, gồm nhiều giai đoạn nhỏ kế tiếp nhau:


+ Giai đoạn phân cắt: hợp tử phân chia liên tục tạo thành nhiều tế bào giống nhau.


+ Giai đoạn phôi nang: các tế bào phôi bao lây xoang trung tâm.


+ Giai đoạn phôi vị: phôi gồm hai hoặc ba lá phôi.


+ Giai đoạn mầm các cơ quan: các tế bào biệt hóa tạo nên các mô, các cơ quan khác nhau.

- Giai đoạn hậu phôi: là giai đoạn phát triển của con non thành cơ thể trưởng thành, cũng gồm nhiều giai đoạn nhỏ kế tiếp nhau. 

Trong giai đoạn này có hai kiểu phát triển phổ biến: phát triển không qua biến thái và phát triển qua biến thái (trong phát triển qua biến thái lại gồm có biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn).
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	b. 

- Nồng độ đường cao trong máu tạo ra áp lực thẩm thấu cao kéo nước từ dịch mô vào máu làm tăng thể tích máu dẫn đến tăng áp lực lọc máu ở cầu thận. 

- Nồng độ đường cao trong máu tạo ra áp lực thẩm thấu cao kéo nước từ  dịch mô vào ống thận làm tăng lượng nước tiểu. 
Cả hai yếu tố trên làm tổn thương đến thận.
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Câu 10 (2 điểm) Sinh sản ở động vật

a. Khi thụ tinh chỉ cần 1 tinh trùng kết hợp với 1 trứng nhưng vì sao để thụ tinh được cần có nhiều tinh trùng? Những bệnh lây qua đường tình dục (bệnh lậu) có thể làm viêm phúc mạc ở nữ, nhưng không gây viêm ở nam. Vì sao?

b. Sự hình thành thể cực có vai trò gì trong quá trình sinh trứng?


Hướng dẫn chấm:

	Nội dung
	Điểm

	a. 

* Để thụ tinh được cần có nhiều tinh trùng (những người có ít hơn 20 triệu tinh trùng/ml thường vô sinh) vì:

- Trong môi trường axit ở âm đạo, nhiều tinh trùng bị chết.

- Ngay trong cơ quan sinh duc đực thì nhiều tinh trùng đã bị chết hoặc không có khả năng thụ tinh (tùy thuộc vào chất lượng tinh trùng).

- Cần nhiều tinh trùng để có thể phá bỏ lớp vỏ trứng.

* Những bệnh lây qua đường tình dục (bệnh lậu) có thể làm viêm phúc mạc ở nữ, nhưng không gây viêm ở nam vì ở nữ vòi trứng thông qua ổ bụng; ở nam không thông vào ổ bụng.
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	b. 
- Quá trình phân chia lệch sẽ dành hết tế bào chất cho trứng ( cung cấp năng lượng và nguyên liệu cho hợp tử trong 7 ngày di chuyển đến tử cung làm tổ (phân chia liên tiếp hình thành phôi.

- Giúp tế bào trứng sau khi phân chia chỉ còn lại 1n.
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